
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2011/TT-BCT ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

T
T

Số hiệu 
biểu

Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận 

báo cáo
Phạm vi áp dụng

1 01/BCT Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Tháng 17 hàng tháng Vụ Kế hoạch
Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty 
thuộc Bộ

2 02a/BCT Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng Ngày 17/6  - nt -  - nt - 

3 02b/BCT Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư 6 tháng; năm Ngày 17/6; 17/11  - nt -  - nt - 

4 02c/BCT Báo cáo thực hiện giải ngân các dự án đầu tư 6 tháng; năm Ngày 17/6; 17/11  - nt -  - nt - 

5 02d/BCT Báo cáo lao động và thu nhập 6 tháng; năm Ngày 17/6; 17/11  - nt -  - nt - 

6 03a/BCT Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Ngày 17/11  - nt -  - nt - 

7 03b/BCT
Báo cáo năng lực mới tăng của sản phẩm công 
nghiệp

năm Ngày 17/11  - nt - 
Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty 
thuộc Bộ có hoạt động công nghiệp

8 03c/BCT Báo cáo cân đối một số sản phẩm công nghiệp năm Ngày 17/11  - nt - 
Các đơn vị có sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm trong Biểu

9 04/BCT
Báo cáo chính thức thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh

năm Ngày 17/11
Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty 
thuộc Bộ 

Ghi chú:  Các biểu mẫu được in kèm theo danh mục này, theo số hiệu của biểu. 
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Ban hành lần: 5.1


